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BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống

VBQPPL của phường Đức Phổ

Thực hiện Công văn số 1114/STP-KT&QLVPHC ngày 04/5/2026 của Sở 
Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; UBND phường Đức Phổ báo cáo 
kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (tính đến hết ngày 
28/9/2026) trên địa bàn phường như sau:

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc xây dựng kế hoạch tổng rà soát hệ thống VBQPPL
Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 

95/KH-UBND ngày 28/4/2026 về triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật của phường Đức Phổ; Công văn số 751/UBND-VP ngày 
28/04/2026 về việc tổng rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, xác 
định rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi rà soát, đối tượng rà soát, nội dung công việc, 
tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Đồng thời, 
tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc để bảo 
đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ và đúng thời hạn.

2. Các việc đã hoàn thành theo kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa 
VBQPPL

- UBND phường ban hành Kế hoạch tổng rà soát; tổ chức hội nghị triển 
khai, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Lập và hoàn thiện Danh mục văn bản QPPL thuộc đối tượng rà soát của 
phường Đức Phổ với tổng số 37 văn bản (bao gồm 36 VBQPPL do cấp huyện ban 
hành và 01 Quyết định do UBND phường ban hành năm 2026).

- Thực hiện rà soát, đánh giá theo 06 tiêu chí quy định tại Hướng dẫn số 
06/HD-BCĐ ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo tổng rà soát. Ngày 19/06/2026 
UBND phường đã có báo cáo số 296/BC-UBND về báo cáo sơ bộ tổng rà soát 
văn bản QPPL.

Đến nay đã hoàn thành rà soát đối với 01 VBQPPL do UBND phường ban 
hành còn hiệu lực và 36 VBQPPL do cấp huyện ban hành.

3. Các công việc khác liên quan đến việc tổ chức thực hiện tổng rà soát 
VBQPPL



- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của các cơ 
quan chuyên môn và đơn vị liên quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 
cơ quan cấp trên.

- Tiến hành nhập liệu kết quả rà soát lên Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát 
VBQPPL tại địa chỉ https://kiemtrarasoat.moj.gov.vn theo hướng dẫn của Ban Chỉ 
đạo và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.

II. KẾT QUẢ TỔNG RÀ SOÁT SƠ BỘ
Qua thực hiện tổng rà soát VBQPPL (tính đến hết ngày 28/9/2026) phường 

Đức Phổ báo cáo kết quả sơ bộ như sau:
1. Về đối tượng, phạm vi văn bản thuộc trách nhiệm tổng rà soát
1.1. Đối với cấp xã (phường)
Tính đến ngày 28/9/2026, UBND phường Đức Phổ có 01 VBQPPL (Quyết 

định của UBND phường ban hành năm 2026) còn hiệu lực trong đó:
- Không có VBQPPL được ban hành theo chế độ mật.
- Không có VBQPPL được ban hành chỉ có nội dung bãi bỏ VBQPPL khác.
- Không có VBQPPL của chính quyền địa phương cấp xã trước khi sắp xếp 

ban hành không được quyết định áp dụng.
Đồng thời, qua tổng hợp cho thấy, VBQPPL nêu trên không được sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một phần bởi văn bản nào.
(Chi tiết Danh mục văn bản còn hiệu lực không theo chế độ mật tại Phụ lục 

I kèm theo Báo cáo này).
1.2. Đối với cấp huyện (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô 

hình chính quyền địa phương 02 cấp)
Có 36 VBQPPL (bao gồm: 07 nghị quyết của HĐND, 29 quyết định của 

UBND).
- Không có VBQPPL được ban hành theo chế độ mật.
- Có 15 VBQPPL (bao gồm: 02 nghị quyết và 13 quyết định) được ban hành 

chỉ có nội dung bãi bỏ VBQPPL khác.
(Chi tiết Danh mục văn bản còn hiệu lực không theo chế độ mật tại Phụ lục 

VI kèm theo Báo cáo này).
2. Kết quả tổng rà soát sơ bộ (đối với văn bản của cấp xã)
2.1. Về kết quả tổng hợp
a) Đối với VBQPPL được ban hành không theo chế độ mật:
- Có 01 VBQPPL (Quyết định bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND phường 

Đức Phổ ban hành) còn hiệu lực thi hành.



- Không có VBQPPL đề xuất sửa đổi, bổ sung; thay thế; tạm ngưng hiệu 
lực, bãi bỏ một phần.

- Không có VBQPPL đề xuất tạm ngưng hiệu lực toàn bộ.
- Không có VBQPPL đề xuất ban hành mới.
- Không có nội dung, quy định đề xuất hướng dẫn áp dụng VBQPPL quy 

định tại Điều 61 Luật Ban hành VBQPPL năm 2025.
b) Đối với VBQPPL được ban hành theo chế độ mật:
- HĐND và UBND phường Đức Phổ không ban hành VBQPPL theo chế 

độ mật.
2.2. Về kết quả cụ thể (không báo cáo đối với VBQPPL được ban hành 

theo chế độ mật hoặc nội dung, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước)
a) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của VBQPPL với chủ trương, đường lối 

của Đảng (Tiêu chí 1)
- Không có vấn đề mới theo đường lối, chủ trương của Đảng cần thể chế 

hóa thành quy định pháp luật.
- Không có nội dung không thống nhất giữa các văn bản của Đảng.
Kết quả rà soát cụ thể theo các tiêu chí thành phần như sau:
(i) Thực hiện các chủ trương về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; phân định 

rõ thẩm quyền theo phương châm phát huy tính tự chủ, sáng tạo của địa phương 
“địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; ban hành quy 
định pháp luật tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy chính quyền 
3 cấp (Tiêu chí về tổ chức bộ máy):  có 0 VBQPPL cần xử lý.

(ii) Thực hiện các chủ trương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Tiêu chí về khoa học, công nghệ): Có 
0 VBQPPL cần xử lý.

(iii) Thực hiện chủ trương về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Tiêu 
chí về hội nhập quốc tế): Có 0 VBQPPL cần xử lý.

(iv) Thực hiện chủ trương về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp 
luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Tiêu chí về xây 
dựng, thi hành pháp luật): Có 0 VBQPPL cần xử lý.

(v) Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân (Tiêu chí về kinh tế tư 
nhân): Có 0 VBQPPL cần xử lý.

(vi) Thực hiện chủ trương đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Tiêu chí về an ninh năng lượng quốc gia): Có 0 
VBQPPL cần xử lý.

(vii) Thực hiện các chủ trương đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Tiêu 
chí về giáo dục và đào tạo): Có 0 VBQPPL cần xử lý.



(viii) Thực hiện một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe Nhân dân (Tiêu chí về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe 
Nhân dân): Có 0 VBQPPL cần xử lý.

(ix) Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhà nước (Tiêu chí về kinh tế 
nhà nước): Có  0 VBQPPL cần xử lý.

(x) Thực hiện chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam (Tiêu chí về phát triển 
văn hóa): Có 0 VBQPPL cần xử lý.

(xi) Thực hiện chủ trương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Tiêu chí về cấu 
trúc hệ thống pháp luật): Có 0 VBQPPL cần xử lý.

(xii) Thực hiện các chủ trương khác gắn với địa phương (Tiêu chí riêng 
khác): Có 0 VBQPPL cần xử lý.

Trên cơ sở đó, đề xuất xử lý các VBQPPL được rà soát theo Tiêu chí 1 như 
sau:

- Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL.
- Không đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các đường lối, chủ trương của Đảng.
b) Rà soát, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống 

pháp luật (Tiêu chí 2)
- Không có nội dung, quy định tại VBQPPL nào không phù hợp với quy 

định của Hiến pháp năm 2013.
- Không có nội dung, quy định tại VBQPPL nào trái pháp luật.
- Không có văn bản QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp. 
c) Rà soát, đánh giá tính tương thích của VBQPPL với các điều ước quốc 

tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (Tiêu chí 3)
- Không có nội dung, quy định tại VBQPPL nào không tương thích với các 

điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Không có nội dung chưa được pháp luật trong nước điều chỉnh để thực 

hiện điều ước quốc tế.
Trên cơ sở đó, không đề xuất xử lý VBQPPL nào theo Tiêu chí 3.
d) Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư, 

kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ (Tiêu 
chí 4)

- Không đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
- Không có nội dung, quy định tại VBQPPL nào quy định về điều kiện đầu 

tư kinh doanh được ban hành không đúng thẩm quyền.
- Không có nội dung, quy định tại VBQPPL nào được đề xuất xử lý để thực 

hiện chủ trương, đường lối, chính sách về cải cách thủ tục hành chính.



đ) Rà soát, phát hiện quy định pháp luật không rõ ràng, có nhiều cách hiểu 
khác nhau, không hợp lý, không phù hợp thực tiễn, không khả thi, gây khó khăn, 
vướng mắc, tạo "điểm nghẽn" trong áp dụng, thực hiện pháp luật, cản trở quá 
trình phát triển (Tiêu chí 5)

Không có nội dung, quy định tại VBQPPL nào có quy định pháp luật không 
rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không phù hợp thực tiễn, 
không khả thi, gây khó khăn, vướng mắc, tạo "điểm nghẽn" trong áp dụng, thực 
hiện pháp luật, cản trở quá trình phát triển.

Trên cơ sở đó, không đề xuất xử lý VBQPPL nào theo Tiêu chí 5; không 
đề xuất hướng dẫn áp dụng và không đề xuất tạm ngưng hiệu lực.

e) Rà soát, phát hiện các nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định pháp 
luật điều chỉnh (Tiêu chí 6)

Qua rà soát, không phát hiện nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định 
pháp luật điều chỉnh.

Trên cơ sở đó, không đề xuất bổ sung nội dung quy định pháp luật đối với 
VBQPPL nào và không đề xuất ban hành mới VBQPPL nào.

g) Về lộ trình xử lý các văn bản
Không có văn bản cần xử lý.
III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đánh giá
1.1. Về việc tổ chức rà soát
Công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

phường Đức Phổ được triển khai nghiêm túc, kịp thời. UBND phường đã ban 
hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể; các cơ quan, đơn vị liên quan phối 
hợp tích cực; việc thu thập, thống kê, phân loại và đối chiếu văn bản được thực 
hiện tương đối đầy đủ, bảo đảm đúng trình tự, nội dung và tiến độ yêu cầu.

a) Hạn chế, khó khăn, vướng mắc:
Một số văn bản cấp huyện chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính 

và mô hình chính quyền địa phương mới, việc xác định phạm vi áp dụng và hiệu 
lực cần tiếp tục được hướng dẫn thống nhất. Đội ngũ công chức làm công tác rà 
soát còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; đồng thời đây là lần đầu thực hiện nhiệm 
vụ này nên công tác rà soát còn lúng túng.

b) Nguyên nhân:
 Khối lượng công việc chuyên môn của các cơ quan, đơn vị nhiều; công 

chức được phân công thực hiện đều kiêm nhiệm và chưa có nhiều kinh nghiệm 
trong công tác rà soát văn bản QPPL.

1.2. Về kết quả sơ bộ



Qua rà soát sơ bộ cho thấy hệ thống VBQPPL do HĐND và UBND cấp 
huyện ban hành còn hiệu lực cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong từng 
giai đoạn ban hành. Tuy nhiên, hiện nay không còn phù hợp với các quy định 
pháp luật mới và thực tiễn quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Về tình hình xử lý, ban hành văn bản được rà soát:  04 Quyết định QPPL 
được rà soát trong tháng 6/2026 đã được UBND phường ban hành Quyết định bãi 
bỏ theo quy định (tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 30/06/2026).

2. Đề xuất, kiến nghị
Kiến nghị cấp trên tiếp tục hướng dẫn cụ thể về phương án xử lý đối với 

các VBQPPL cấp huyện còn hiệu lực sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; đồng 
thời thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản QPPL cho công chức cơ sở.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống 
VBQPPL tính đến 28 tháng 9 năm 2026 trên địa bàn phường Đức Phổ, kính gửi 
Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp/.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TT HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Văn phòng: PCVP, CV(Như)
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Hải



Phụ lục I
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát
Cơ quan rà soát: UBND phường Đức Phổ

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND  ngày    tháng 9 năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/Trích yếu nội 
dung của VB

Thời điểm có
hiệu lực

Tên văn 
bản sửa đổi,
bổ sung, bãi 

bỏ một 
phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

I.1. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1. Số 01/2026/QĐ-UBND
ngày 30/06/2026

Ban hành Quyết định bãi bỏ các văn 
bản QPPL do UBND phường ban 
hành

Ngày 13/07/2026 Còn hiệu lực



Phụ lục II
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã đề xuất sửa đổi, bổ sung; 
thay thế; tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ một phần

Cơ quan rà soát: UBND Phường Đức Phổ
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND  ngày      tháng 9 năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT Tên VB được 
rà soát Căn cứ rà soát Phân tích các nội dung, quy định 

cần xử lý của VB được rà soát

Hình thức 
xử lý VB 
được rà 

soát

Lộ trình
xử lý

Tiêu chí rà 
soát Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tổng số VB đề xuất xử lý: 0 văn bản



Phụ lục III
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND cấp xã đề xuất ban hành mới
Cơ quan rà soát: UBND phường Đức Phổ

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND  ngày      tháng 9 năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT
Tên VB

đề xuất ban hành 
mới

Căn cứ rà soát Dự kiến phạm vi
điều chỉnh của VB

Lộ trình
xây dựng,

ban hành VB

Tiêu chí
rà soát Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tổng số: 0 văn bản



Phụ lục IV
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã đề xuất bãi bỏ toàn bộ
Cơ quan rà soát: UBND phường Đức Phổ

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND  ngày     tháng 9 năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT Tên VB được 
rà soát Căn cứ rà soát Phân tích lý do đề xuất

bãi bỏ toàn bộ
Lộ trình

xử lý
Tiêu chí rà 

soát

Gh
i 

ch
ú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I. NỘI VỤ

I.1. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Tổng số VB đề xuất xử lý: 0 văn bản



Phụ lục V
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã cần tạm ngưng hiệu lực toàn bộ
Cơ quan rà soát: UBND phường Đức Phổ

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND  ngày    tháng 9 năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT Tên VB được
rà soát

Căn cứ rà soát Phân tích lý do đề xuất
tạm ngưng hiệu lực toàn bộ

Lộ trình
xử lý

Tiêu chí
rà soát

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tổng số VB đề xuất xử lý: 0 văn bản



Phụ lục VI
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện còn hiệu lực
Cơ quan rà soát: UBND phường Đức Phổ

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND  ngày    tháng 9 năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực

Tên văn 
bản sửa 

đổi,
bổ sung, 

bãi bỏ một 
phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. LĨNH VỰC Y TẾ

I.1. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.
Số 24/2006/QĐ-
UBND
ngày 23/10/2006

V/v ban hành quy chế xây dựng, quản lý, điều 
hành quỹ Đặng Thùy Trâm. Ngày 30/10/2006 UBND huyện 

Đức Phổ

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ
II.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.
Số 11/2007/NQ-
HĐND
ngày 05/12/2007

V/v thông qua  phân loại đơn vị hành chính 
huyện Đức Phổ. Ngày 12/12/2007 HĐND huyện 

Đức Phổ

2.
Số 11/2013/NQ-
HĐND
ngày 18/12/2013

Về   việc thông qua đề án điều chỉnh phân loại 
đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện 
Đức Phổ.

Ngày 25/12/2013 HĐND huyện 
Đức Phổ

II.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.
Số 02/2021/QĐ-
UBND
ngày 20/07/2021

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế   của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ

Ngày 06/08/2021 UBND thị xã 
Đức Phổ



STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực

Tên văn 
bản sửa 

đổi,
bổ sung, 

bãi bỏ một 
phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2.
Số 03/2021/QĐ-
UBND
ngày 24/08/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư   
pháp

Ngày 01/09/2021 UBND thị xã 
Đức Phổ

3.
Số 01/2022/QĐ-
UBND
ngày 14/01/2022

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế   của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đức

Ngày 21/01/2022 UBND thị xã 
Đức Phổ

4.
Số 04/2022/QĐ-
UBND
ngày 18/08/2022

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế   của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị 
xã Đức Phổ

Ngày 25/08/2022 UBND thị xã 
Đức Phổ

5.
Số 01/2023/QĐ-
UBND
ngày 04/01/2023

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế   của 
Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Đức Phổ

Ngày 14/01/2023 UBND thị xã 
Đức Phổ

6.
Số 02/2023/QĐ-
UBND
ngày 13/01/2023

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế   của 
Phòng Y tế thị xã Đức Phổ

Ngày 25/01/2023 UBND thị xã 
Đức Phổ

7.
Số 03/2023/QĐ-
UBND
ngày 26/06/2023

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn   
hóa và Thông tin thị xã.

Ngày 03/07/2023 UBND thị xã 
Đức Phổ

8.
Số 04/2023/QĐ-
UBND
ngày 31/07/2023

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng   
HĐND và UBND thị xã.

Ngày 08/08/2023 UBND thị xã 
Đức Phổ

9.
Số 05/2023/QĐ-
UBND
ngày 03/08/2023

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội   
vụ thị xã.

Ngày 11/08/2023 UBND thị xã 
Đức Phổ



STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực

Tên văn 
bản sửa 

đổi,
bổ sung, 

bãi bỏ một 
phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10.
Số 07/2023/QĐ-
UBND
ngày 30/11/2023

Ban hành quy chế làm việc của UBND thị xã 
Đức Phổ nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 08/12/2023 UBND thị xã 

Đức Phổ

11.
Số 08/2023/QĐ-
UBND
ngày 22/12/2023

Sửa đổi, bổ sung các Quyết định của UBND 
thị xã Đức Phổ về ban hành Quy định chức   
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị 
xã Đức Phổ.

Ngày 29/12/2023 UBND thị xã 
Đức Phổ

12.
Số 09/2023/QĐ-
UBND
ngày 22/12/2023

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản   
lý đô thị thị xã.

Ngày 29/12/2023 UBND thị xã 
Đức Phổ

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
III.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.
Số 16/2004/NQ-
HĐND
ngày 17/12/2004

Về việc tiếp tục thực hiện đề án chuyển đổi 
sản xuất từ 03 vụ lúa sang 02 vụ lúa trên năm. Ngày 24/12/2004 HĐND huyện 

Đức Phổ

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
IV.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.
Số 13/2007/NQ-
HĐND
ngày 05/12/2007

V/v thông qua dự án quy hoạch chung khu du 
lịch - kinh tế - văn hóa Sa Huỳnh. Ngày 12/12/2007 HĐND huyện 

Đức Phổ

IV.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.
Số 2660/2005/QĐ-
UBND
ngày 30/11/2005

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân 
cư di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh,   
huyện Đức Phổ.

Ngày 30/11/2005 UBND huyện 
Đức Phổ



STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực

Tên văn 
bản sửa 

đổi,
bổ sung, 

bãi bỏ một 
phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
V. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

V.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.
Số 05/2015/NQ-
HĐND
ngày 30/06/2015

Về việc thông qua đề án quản lý, bảo tồn, tôn 
tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn 
hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện 
Đức Phổ giai đoạn 2015-2020   định hướng 
đến năm 2025.

Ngày 07/07/2015 HĐND huyện 
Đức Phổ

VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VI.1. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.
Số 834/2004/QĐ-
UBND
ngày 01/09/2004

V/v thành lập trường Tiểu học số 2 Phổ Thạnh. Ngày 01/09/2004 UBND huyện 
Đức Phổ

2.
Số 23/2006/QĐ-
UBND
ngày 30/08/2006

V/v thành lập Trường tiểu học Phổ An. Ngày 30/08/2006 UBND huyện 
Đức Phổ

VII. LĨNH VỰC VĂN BẢN BAN HÀNH CHỈ CÓ NỘI DUNG BÃI BỎ
VII.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1.
Số 11/2019/NQ-
HĐND
ngày 19/12/2019

Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND và 
Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày   
23/12/2011 của HĐND huyện Đức Phổ.

Ngày 31/12/2019 HĐND huyện 
Đức Phổ

2.
Số 02/2021/NQ-
HĐND
ngày 28/01/2021

Về   bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 
01/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của 
HĐND huyện   Đức Phổ.

Ngày 05/02/2021 HĐND thị xã 
Đức Phổ

VII.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
1. Số 05/2016/QĐ- Về việc bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND Ngày 01/11/2016 UBND huyện 



STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực

Tên văn 
bản sửa 

đổi,
bổ sung, 

bãi bỏ một 
phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
UBND
ngày 25/10/2016

huyện ban hành. Đức Phổ

2.
Số 02/2017/QĐ-
UBND
ngày 13/10/2017

Về việc bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND 
huyện ban hành. Ngày 21/10/2017 UBND huyện 

Đức Phổ

3.
Số 01/2018/QĐ-
UBND
ngày 28/11/2018

Về việc bãi bỏ các văn bản QPPL về phê 
duyệt Quy ước bảo vệ và phát triển rừng   
trong cộng đồng dân cư.

Ngày 10/12/2018 UBND huyện 
Đức Phổ

4.
Số 02/2019/QĐ-
UBND
ngày 04/06/2019

Bãi bỏ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2008 về ban hành quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND 
huyện.

Ngày 14/06/2019 UBND huyện 
Đức Phổ

5.
Số 05/2019/QĐ-
UBND
ngày 28/06/2019

Bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND 
ngày 19/6/2013 về việc ban hành quy định   
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình 
huyện Đức Phổ.

Ngày 08/07/2019 UBND huyện 
Đức Phổ

6.
Số 06/2019/QĐ-
UBND
ngày 28/06/2019

Bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND 
ngày 27/5/2015 về việc ban hành quy định   
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Nội vụ huyện.

Ngày 08/07/2019 UBND huyện 
Đức Phổ

7.
Số 07/2019/QĐ-

UBND
ngày 15/08/2019

Bãi  bỏ các Quyết định của UBND huyện Đức 
Phổ về việc phê duyệt hương ước của các   
thôn thuộc xã Phổ Khánh, Phổ Thạnh.

Ngày 23/08/2019 UBND huyện 
Đức Phổ



STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực

Tên văn 
bản sửa 

đổi,
bổ sung, 

bãi bỏ một 
phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8.
Số 08/2019/QĐ-

UBND
ngày 22/11/2019

Bãi bỏ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND 
ngày 28/7/2014 về ban hành chức năng, 
nhiệm   vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban quản lý chợ Phổ Nhơn.

Ngày 29/11/2019 UBND huyện 
Đức Phổ

9.
Số 09/2019/QĐ-

UBND
ngày 24/12/2019

Bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2006 và Quyết định số   
02/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của 
UBND huyện Đức Phổ.

Ngày 31/12/2019 UBND huyện 
Đức Phổ

10.
Số 03/2020/QĐ-

UBND
ngày 13/11/2020

Bãi bỏ các Quyết định QPPL do UBND 
huyện Đức Phổ ban hành quy định áp dụng 
cơ chế   một cửa và phê duyệt đề án áp dụng 
cơ chế "Một cửa" trong quan hệ   công việc 
của UBND xã với công dân.

Ngày 25/11/2020 UBND huyện 
Đức Phổ

11.
Số 01/2021/QĐ-

UBND
ngày 15/06/2021

Ban hành quy định phân công nhiệm vụ và 
phối hợp trong quản lý nhà nước về an   toàn 
thực phẩm.

Ngày 22/06/2021 UBND thị xã 
Đức Phổ

12.
Số 03/2022/QĐ-

UBND
ngày 03/08/2022

Bãi bỏ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND 
ngày 03/10/2007 của UBND huyện Đức Phổ 
về   ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 
trên địa bàn huyện Đức Phổ.

Ngày 10/08/2022 UBND thị xã 
Đức Phổ

13.
Số 06/2023/QĐ-

UBND
ngày 24/11/2023

Bãi bỏ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND 
ngày 06/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ 
ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng thị xã 
Đức Phổ.

Ngày 24/11/2023 UBND thị xã 
Đức Phổ



STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích yếu nội dung của VB Thời điểm có hiệu lực

Tên văn 
bản sửa 

đổi,
bổ sung, 

bãi bỏ một 
phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tổng cộng: 36 văn bản  ( 7 Nghị quyết của HĐND, 29 Quyết định của UBND)
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